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1- D.tích gieo trồng vụ mùa (đến 15/7) Ha 3.186            119,82     

Một số cây trồng chủ yếu

                   +  Lúa Ha 392               68,89       

                   +  Bắp " 38                 180,95     

                   +  Thuốc lá " _ _

                   +  Mì " 2.180            127,93     

                   +  Mía " 20                 666,67     

                   +  Đậu phộng " 26                 104,00     

                   +  Rau đậu các loại " 492               154,23     

2- Thu hoạch vụ hè thu Ha 7.771            101,85     

Một số cây chủ yếu

                   +  Lúa Ha 4.475            113,55     

                   +  Bắp " 341               241,84     

                   +  Thuốc lá " _ _

                   +  Đậu phộng " 213               25,42       

                   +  Rau đậu các loại " 2.563            98,46       

Thu hoaïch caây troàng vuï tröôùc

                   +  Mì " 6.670            82,19       

                   +  Mía (mía nước) " 32                 30,48       

3- Chỉ số sản xuất công nghiệp % 108,44     112,51     

Một số ngành công nghiệp cấp 1, 2 chủ yếu

    B. Khai khoáng " 83,74       107,92     

    C. Công nghiệp chế biến, chế tạo " 108,74     112,64     

        10. SX chế biến thực phẩm " 109,42     115,93     

ƯỚC SỐ LIỆU KTXH THÁNG 7 NĂM 2012

 Ước tháng

7/2012 

Cộng dồn 7 

tháng năm

2012

So sánh %

Đơn vị 

tính
Chỉ tiêu

1



CUÏC THOÁNG KEÂ TAÂY NINH

 T7/2012

so với 

tháng 

trước 

 7T/2012

 so với 

cùng kỳ 

A B 1 2 3 4

 Ước tháng

7/2012 

Cộng dồn 7 

tháng năm

2012

So sánh %

Đơn vị 

tính
Chỉ tiêu

        13. Dệt " 117,33     111,29     

        14. SX trang phục " 109,75     112,85     

        15. SX da và các SP có liên quan " 99,77       100,22     

        22. SX SP từ cao su và plastic " 111,24     142,02     

        23. SX SP từ khoáng phi kim loại khác " 129,87     109,24     

    D. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí " 99,71       111,27     

    E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải " 100,39     103,24     

Một số sản phẩm chủ yếu

    + Đá xây dựng % 83,74       107,92     

    + Tinh bột sắn, bột dong riềng " 108,72     122,57     

    + Đường RE " _ 112,23     

    + Đường RS " _ 116,92     

    + Quần áo cho người lớn " 112,19     115,56     

    + Giày dép " 99,17       104,93     

    + Lốp hơi dùng cho xe máy, xe đạp " 201,83     96,43       

    + Săm dùng cho xe máy, xe đạp " 103,14     106,02     

    + Xi măng Portland đen " 129,87     109,24     

    + Điện thương phẩm " 100,95     119,45     

    + Nước máy thương phẩm " 100,49     108,62     

4- Vốn đầu tư thuộc vốn NSNN do ĐP quản 

lý Tr đồng 219.991         915.743        111,61     180,00     

   + Nguồn vốn ngân sách cấp Tỉnh " 121.490         507.323        113,18     151,72     

   + Nguồn vốn ngân sách cấp Huyện " 98.501           408.420        109,73     243,93     

   + Nguồn vốn ngân sách cấp Xã " _ _ _ _

5- Vận chuyển hàng hoá-hành khách

    + Doanh thu vận tải, bốc xếp Tr đồng 136.078         1.030.452     94,73       113,12     
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       Tr.đó : - Vận tải hàng hóa " 85.353           616.650        96,16       110,05     

                 - Vận tải hành khách " 49.642           407.422        92,31       117,04     

    + Khối lượng vận chuyển hàng hoá 1000 tấn 712                5.338            99,30       116,75     

           Đường bộ " 703                5.278            99,26       117,06     

           Đường sông " 9                    60                 102,90     92,89       

    + Luân chuyển hàng hoá 1000 tấn.km 55.616           379.142        98,74       108,14     

           Đường bộ " 54.144           371.535        98,61       109,41     

           Đường sông " 1.471             7.608            103,58     67,75       

    + Khối lượng vận chuyển hành khách 1000 HK 1.050             8.713            96,88       110,31     

           Đường bộ " 991                8.525            96,61       108,69     

           Đường sông " 59                  187               101,61     335,96     

    + Luân chuyển hành khách 1000 HK.km 79.796           588.623        97,86       116,41     

           Đường bộ " 79.697           588.372        97,85       116,39     

           Đường sông " 99                  251               101,21     204,56     

6- Tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ Tr đồng 3.760.633      24.941.551   102,96     116,95     

Phân theo loại hình kinh tế

             + Kinh tế Nhà nước " 338.984         2.440.491     109,19     109,90     

             + Kinh tế Tập thể " 600                3.660            109,09     105,85     

             + Kinh tế Cá thể " 2.159.995      13.836.572   103,10     115,55     

             + Kinh tế Tư nhân " 1.259.101      8.642.189     101,17     122,49     

             + Kinh tế có vốn ĐTNN " 1.953             18.638          102,71     25,93       

Phân theo ngành kinh tế

             + Thương nghiệp " 2.896.920      19.283.848   102,33     116,66     

             + Khách sạn, nhà hàng " 490.166         3.055.167     104,49     126,64     

             + Du lịch lữ hành " 2.922             12.881          95,44       121,57     

             + Dịch vụ " 370.625         2.589.654     106,09     109,11     
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7- Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 115,17           757,84          103,31     126,41     

Chia ra:   + Kinh tế có vốn ĐTNN " 84,43             512,83          103,24     133,09     

                 + Kinh tế Nhà nước " 2,99               15,07            103,90     64,94       

                 + Kinh tế Tư nhân " 26,93             224,75          103,42     121,54     

                 + Kinh tế Cá thể " 0,83               5,20              104,47     85,71       

Một số mặt hàng chủ yếu

  + Hàng dệt may " 40,53             233,36          104,12     127,76     

  + Sản phầm bằng cao su, plastic " 8,52               55,45            103,94     126,05     

  + Cao su " 15,17             111,42          103,87     105,90     

  + Bột mì " 2,94               48,26            95,50       105,37     

  + Giầy thể thao " 7,10               38,00            107,00     102,84     

  + Hạt điều nhân " 8,67               42,70            105,13     138,11     

Khối lượng XK mặt hàng chủ yếu

  + Cao su Tấn 5.020             32.462          103,85     139,71     

  + Bột mì " 6.621             116.148        97,79       140,77     

  + Hạt điều nhân " 1.110             6.148            105,36     149,69     

8- Kim ngạch nhập khẩu Triệu USD 63,11             402,44          104,81     105,21     

Chia ra:     + Kinh tế có vốn ĐTNN " 55,36             349,65          104,85     113,08     

                 + Kinh tế Nhà nước " _ 0,01              _ _

                 + Kinh tế Tư nhân " 7,40               50,51            104,51     72,39       

                 + Kinh tế Cá thể " 0,35               2,27              104,76     65,83       

Một số mặt hàng chủ yếu

  + Cao su Triệu USD 0,84               12,12            102,84     170,50     

  + Gổ cao su " 0,30               3,60              107,27     57,25       

  + Hạt điều nguyên liệu " 0,21               3,63              110,67     23,38       

  + Nguyên phụ liệu " 58,18             347,73          104,85     110,40     
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  + Máy móc thiết bị " 2,00               22,22            105,16     173,92     

Khối lượng NK mặt hàng chủ yếu

  + Cao su Tấn 337                3.931            102,82     239,98     

  + Gổ cao su m
3

1.341             14.567          107,27     51,79       

  + Hạt điều nguyên liệu Tấn 236                2.837            110,26     31,67       

9- Thu ngân sách trên địa bàn Tr đồng 300.000         2.548.479     106,76     

      Trong đó:   Thu nội địa " 200.000        1.693.483    99,24      

Một số nguồn thu chính

           -Thu từ DNNN " 41.350           434.787        101,50     

           -Thu từ DN có vốn ĐTNN " 10.000           65.572          110,47     

           -Thu từ CTN ngoài QD " 78.000           573.381        87,22       

           -Thu thuế thu nhập cá nhân " 22.000           199.898        110,28     

           -Lệ phí trước bạ " 12.000           78.443          91,91       

           -Thuế bảo vệ môi trường " 5.000             105.993        106,12     

           -Thu từ hoạt động XSKT " 60.000           580.996        113,78     

10- Chi ngân sách địa phương Tr đồng 460.000         2.222.677     132,04     

Trong đó: Chi đầu tư phát triển " 86.000           377.663        136,95     

                Chi thường xuyên " 265.000         1.468.803     127,34     

                Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT " 90.000           277.545        156,36     

11- Hoạt động ngân hàng (SL cuối tháng 7) Tỷ đồng

   + Tổng nguồn vốn " 23.101           121,86     

   + Vốn huy động " 18.854           125,67     

   + Dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế " 16.147           108,62     

      Trong đó dư nợ xấu " 240                150,94    
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